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            BỘ XÂY DỰNG                                                ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                        ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐẠI HỌC 

                                                                   Môn:  THỦY LỰC CÔNG TRÌNH 
 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                         (Đáp án - thang điểm gồm 2/2 trang) 
 

Câu Nội dung Điểm 

1 

+ Tính chất của mặt đẳng áp: 
                  -  Hai mặt đẳng áp khác nhau không thể cắt nhau. 0.75 
                  -  Lực thể tích tác dụng lên mặt đẳng áp thẳng góc với mặt đẳng 
áp. 0.75 
           + Áp suất tại mọi điểm trên mặt đẳng áp đều bằng nhau. 0.75 

+ Phương trình vi phân của mặt đẳng áp: 
                    Xdx + Ydy + Zdz = 0 0.75 

Tổng điểm câu 1 3.0 đ 

2 

            Do áp suất tại mặt thoáng là áp suất khí quyển nên ta tính theo áp suất 
và áp lực dư. 
            Trị số áp lực: 
                 P = hc*
                Trong đó:  = 1000kG/m3;  
                                mhhhhhhc 5.42
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12112  ; 

0.25 

                               2
12 18)36(*6)(* mhhb   0.25 

             P = 1000*4.5*18 = 81000 kG 
 0.5 
           Điểm đặt áp lực: 

                 C
xx

CD Z
IZZ *   

                  Trong đó: mhZ CC 5.4  
 

0.25 

             433
12 5.1312

)36(*6
12

)(* mhhbI xx   0.25 
             mZD 67.45.4*18

5.135.4   0.5 
     Vẽ biểu đồ phân bố áp suất: 
       -Tại: h = h2 – h1 = 3m    p = h = 1000*3=3000 kG/m2. 
       -Tại đáy: h = 6m nên p = h = 6000 kG/m2. 
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Tổng điểm câu 2 3.0 đ 

3 

       Trên đoạn ống d1: 

                              
scmd

Qv /6.794*14.3
1000*4

*
*4

22
1

1    0.5 

                     2320Re1576202.0
4*6.79*Re 111  duoi

dv
  

           Vậy trạng thái chảy trong đoạn ống d1 là trạng thái chảy tầng. 
 

0.75 

       Trên đoạn ống d2: 

                              
scmd

Qv /5.3182*14.3
1000*4

*
*4

2
2

2    0.5 

                     202.0
2*5.318Re 222 

dv 3153>Reduoi=2320 
          Vậy trạng thái chảy trong đoạn ống d2 là trạng thái chảy rối. 
 

0.75 

Muốn có trạng thái chảy rối trên đoạn ống d1 thì phải thoả điều kiện:  
                                          Re1>Reduoi 
                       Ta có:  111

*Re dv ; 2320Re duoi  
 

0.5 

   Tức là để có trạng thái chảy rối trong đoạn d1 thì: 

               
scmdvdv /2.1174

202.0*2320*23202320*
1

111  
  0.5 

   Khi đó lưu lượng sẽ là: 

                  slscmvQ /472.1/14724
4*14.3*2.117* 32

11       Vậy muốn có trạng thái chảy rối ở trên đoạn ống d1 thì lưu lượng dầu: 
Q>1.472l/s. 

0.5 

Tổng điểm câu 3 4.0 đ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


